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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM 2021 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY 

 

TT 
Mã 

MH 
Tên môn học, học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thực 

tập/thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Học kỳ 1: 16 Tín chỉ (không tính môn học GDQP và AN) 

Môn học bắt buộc 16 285 160 109 16 

1 234012 Giáo dục quốc phòng và an ninh 5 75 57 13 5 

2 231178 Vẽ kỹ thuật ngành may 2 30 28 0 2 

3 231208 Vẽ mỹ thuật ngành may 2 30 28 0 2 

4 231131 Vật liệu may 2 30 28 0 2 

5 231209 Thiết bị may công nghiệp 2 45 15 28 2 

6 231191 Cơ sở thiết kế trang phục 2 30 28 0 2 

7 
224003/ 

200001 
Anh văn 1/Tiếng Nhật 1 3 45 18 24 3 

8 229126 Tin học 3 75 15 57 3 

Học kỳ 2: 21 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) 

Môn học bắt buộc 21 435 139 275 21 

9 222033 Toán ứng dụng A 3 45 13 29 3 

10 
224004/ 

200002 
Anh văn 2/Tiếng Nhật 2 3 45 18 24 3 

11 226020 Pháp luật đại cương 2 30 18 10 2 

12 231192 Kỹ thuật may bộ phận của áo 4 90 30 56 4 

13 231206 Kỹ thuật may bộ phận của quần 3 75 15 57 3 

14 231210 Thực tế doanh nghiệp May 1 45 0 44 1 

15 231194 Thiết kế và cắt áo sơ mi 3 60 30 27 3 

16 231195 Kỹ thuật cắt may quần áo đơn giản 2 45 15 28 2 

Môn học Giáo dục thể chất 1 tự chọn 2     

17.1 234002 Bóng chuyền 1 2 30 6 22 2 

17.2 234006 Bóng đá 1 2 30 6 22 2 

17.3 234007 Bóng rổ 1 2 30 6 22 2 

17.4 234008 Cầu lông 1 2 30 6 22 2 

17.5 234009 Aerobic 1 2 30 6 22 2 

Học kỳ 3: 19 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) 

Môn học bắt buộc 19 375 135 221 19 
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18 223008 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

19 231025 Hệ thống cỡ số trang phục 2 30 28 0 2 

20 231196 Thiết kế và cắt quần âu 2 45 15 28 2 

21 231197 Kỹ thuật may áo sơ mi 3 75 15 57 3 

22 231198 Kỹ thuật may quần âu 3 75 15 57 3 

23 231199 Kỹ thuật cắt may váy, đầm 2 45 15 28 2 

24 

Kỹ năng mềm 

(chọn 1 trong 3 Module sau) 
2 30 6 22 2 

222036 

Module 1      

+ Kỹ năng khám phá và phát triển 

bản thân. 
     

+ Kỹ năng dự tuyển việc làm.      

+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.      

222037 

Module 2      

+ Kỹ năng khám phá và phát triển 

bản thân. 
     

+ Kỹ năng dự tuyển việc làm.      

+ Kỹ năng thuyết trình.      

222038 

Module 3      

+ Kỹ năng khám phá và phát triển 

bản thân. 
     

+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.      

+ Kỹ năng thuyết trình.      

Môn học Giáo dục thể chất 2 tự chọn 2 30 6 22 2 

25.1 234003 Bóng chuyền 2 2 30 6 22 2 

25.2 234010 Bóng đá 2 2 30 6 22 2 

25.3 234011 Bóng rổ 2 2 30 6 22 2 

25.4 234013 Cầu lông 2 2 30 6 22 2 

25.5 234014 Aerobic 2 2 30 6 22 2 

Học kỳ 4: 19 Tín chỉ 

Môn học bắt buộc 17 480 78 385 17 

26 
224016/ 

200003 
Anh văn 3/Tiếng Nhật 3 3 45 18 24 3 

27 231124 Trang trí tạo dáng 2 45 15 28 2 

28 231200 Thiết kế và cắt áo veston 2 45 15 28 2 

29 231201 Kỹ thuật cắt may áo jacket 3 75 15 57 3 

30 231082 Thiết kế rập công nghiệp 2 45 15 28 2 

31 231202 Thực tập sản xuất (May) 5 225 0 220 5 

Môn học, mô đun chuyên môn tự chọn nhóm 1 2 45 15 28 2 

32.1 231024 Giác sơ đồ 2 45 15 28 2 

32.2 231016 Corel Draw 2 45 15 28 2 

32.3 231218 
An toàn và môi trường công nghiệp 

dệt may 
2 30 28 0 2 
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Học kỳ 5: 18 Tín chỉ 

Môn học bắt buộc 16 465 100 349 16 

33 231165 Sáng tác mẫu 2 45 15 28 2 

34 231203 Kỹ thuật may áo veston 3 75 15 57 3 

35 231046 Thiết kế dây chuyền sản xuất (May) 2 30 28 0 2 

36 231204 Công nghệ sản xuất hàng may CN 3 45 42 0 3 

37 231020 Đồ án Công nghệ may trang phục 1 45 0 44 1 

38 231179 Thực tập tốt nghiệp (May) 5 225 0 220 5 

Môn học, mô đun chuyên môn tự chọn nhóm 2 2 30 28 0 2 

39.1 224007 Anh văn chuyên ngành (May) 2 30 28 0 2 

39.2 231160 Công nghệ Wash sản phẩm may 2 30 28 0 2 

39.3 231148 Cải tiến năng suất 2 30 28 0 2 

Học kỳ 6: 12 Tín chỉ 

Môn học bắt buộc 7 135 71 57 7 

40 231037 Quản lý chất lượng trang phục 2 30 28 0 2 

41 231146 Tin học ứng dụng ngành may 3 75 15 57 3 

42 231207 
Tổ chức và quản lý sản xuất may 

công nghiệp 
2 30 28 0 2 

Môn học tự chọn 5 225 28 192 5 

43.1 231077 Đồ án tốt nghiệp (May) 5 225 28 192 5 

Môn học thay thế Đồ án tốt nghiệp 5 120 28 87 5 

43.2 231205 Kỹ thuật cắt may áo dài 3 90 0 87 3 

43.3 231163 Quản lý đơn hàng 2 30 28 0 2 

 


